2.2- Mẫu chứng từ kế toán ban hành  theo Thông tư số 213/2009/TT-BTC ngày 10/11/2009
	Đơn vị:............................
	Mẫu số C20 - HD 

	Bộ phận:.........................
	
	(Ban hành theo TT số: 213/2009/TT-BTC

	Mã đơn vị SDNS:...........
	
	ngày 10/11/2009 của Bộ trưởng BTC)


	
	PHIẾU NHẬP KHO 
	

	
	Ngày....tháng....năm ....... 
	Nợ .........................

	
	Số: .........................
	Có .........................


- Họ tên người giao: ..................................................................................................

- Theo .................. số ........... ngày ..... tháng ..... năm ..... của ..................................

Nhập tại kho: ...........................................địa điểm....................................................
	Số

TT
	Tên, nhãn hiệu, quy cách,
	Mã

số
	Đơn

vị

tính
	Số lượng
	Đơn

giá
	Thành

tiền

	
	phẩm chất vật liệu, dụng cụ,
vật tư, hàng hoá dự trữ
	
	
	Theo
	Thực
	
	

	
	
	
	
	chứng từ
	nhập
	
	

	A
	B
	C
	D
	1
	2
	3
	4

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	Cộng
	x
	x
	x
	x
	x
	


Tổng số tiền (viết bằng chữ):.......................................................................

Số chứng từ  kèm theo:.................................................................................
	
	
	
	Ngày... tháng ... năm ...

	Người lập

(Ký, họ tên)
	Người giao hàng

(Ký, họ tên)
	Thủ kho

(Ký, họ tên)
	Kế toán trưởng
	Thủ trưởng đơn vị

(Ký, họ tên, đóng dấu)

	
	
	
	(Ký, họ tên)
	


	Đơn vị:.................
	Mẫu số C74 - HD

	Bộ phận:..............
	(Ban hành theo TT số: 213/2009/TT-BTC

	
	ngày 10/11/2009 của Bộ trưởng BTC)


CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

BIÊN BẢN GIAO NHẬN HÀNG

(Dùng cho hàng dự trữ  tạm xuất, tái nhập)








                            Số:….


Căn cứ.........................................................................................................................


....................................................................................................................................


Hôm nay ngày........ tháng.........năm ........ Tại............................................................ 

Chúng tôi gồm:

Bên giao:


- Ông (Bà):.....................................................chức vụ:...............................................


- Ông (Bà):......................................................chức vụ:...............................................


- Ông (Bà):......................................................chức vụ:...............................................


....................................................................................................................................


Bên nhận:


- Ông (Bà):.....................................................chức vụ:.................................................


- Ông (Bà):......................................................chức vụ:................................................


- Ông (Bà):.....................................................chức vụ:.................................................


.....................................................................................................................................


Cùng nhau lập biên bản nhập kho dự trữ theo nội dung sau:

1- Danh mục hàng hoá, thiết bị  khi giao (nhận).














	Số TT
	Tên VTHH
	Ký mã hiệu
	Đơn vị tính
	Số lượng
	Đơn giá
	Thành tiền(đ)
	Ghi chú

	A
	B
	C
	D
	1
	2
	3
	E

	1.
	
	
	
	
	
	
	

	2.
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	Cộng
	
	x
	x
	x
	
	x


2. Tình trạng hàng hoá thiết bị:

3. Những nội dung khác (nếu có):

Biên bản này được lập thành 04 bản, có giá trị như nhau:
             - 01 bản bên giao;
             - 01 bản bên nhận;
             - 02 bản mỗi bản gửi  cấp trên trực tiếp của bên giao, bên nhận.

                  Bên giao

                                              Bên nhận

          (Ký, họ tên, đóng dấu)                                            (Ký, họ tên, đóng dấu)
	Đơn vị:.................
	Mẫu số C75 - HD

	Bộ phận:..............
	(Ban hành theo TT số: 213/2009/TT-BTC

	
	ngày 10/11/2009 của Bộ trưởng BTC)


LỆNH NHẬP (XUẤT) KHO
(Có giá trị đến hết ngày………tháng……năm...)
Số:....




Căn cứ:………................................................................…………..




Yêu cầu:…………………..................................................………..




Nhập (xuất) tại kho:…………………….......................................…




Cho Ông (Bà):......................................................................................




Tên cơ quan:........................................................................................




Địa chỉ:..........................................................……….........................




.............................................................................................................




GGT (CMND) số…………................Cấp tại…….....................…...




Ngày …..tháng…….năm …….

Giao nhận những mặt hàng dưới đây:
	Số TT
	Tên, quy cách hàng hoá
	Đơn vị tính
	Số lượng
	Đơn giá
	Thành tiền
	Ghi chú

	A
	B
	C
	1
	2
	3
	D

	
	
	
	
	
	
	


Ấn định:………………………………..thứ hàng.






                    

          …., ngày….tháng….năm...

Người viết lệnh    

Phòng Tài chính Kế toán  
Thủ trưởng đơn vị
    (Ký, họ tên)                  

   (Ký, họ tên)                
 (Ký, họ tên, đóng dấu)

	Đơn vị:.................
	Mẫu số C76 - HD

	Bộ phận:..............
	(Ban hành theo TT số: 213/2009/TT-BTC

	
	ngày 10/11/2009 của Bộ trưởng BTC)


CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

                                        BIÊN BẢN NHẬP ĐẦY KHO 
      Số:...



                                       Lô số:……/Ngăn kho……

Hôm nay, ngày……tháng…..năm ….tại………………................................….

Chúng tôi gồm có:

- Ông /Bà:…………………..........................chức vụ: Thủ trưởng đơn vị.

- Ông /Bà:......................................................chức vụ: Kế toán Chi cục dự trữ.

- Ông /Bà:......................................................chức vụ: Kỹ thuật viên kiểm nghiệm.

- Ông /Bà:......................................................chức vụ: Tổ trưởng vùng kho.

- Ông /Bà:......................................................chức vụ: Thủ kho.

...............................................................................................................................................

Cùng nhau tiến hành lập biên bản nhập đầy kho với nội dung sau:

1. Chủng loại hàng hóa nhập kho: (ghi đầy đủ thông tin về chủng loại lương thực, ví dụ thóc                                                      Đông xuân năm ....    loại hạt dài hoặc gạo Nam bộ …% tấm v.v…)    

2. Ngày bắt đầu nhập…………….Ngày kết thúc nhập……………..

	Kết quả nhập kho
	Ghi chú

	Số lượng (kg)
	Đơn giá

(đồng/kg)
	Thành tiền (đồng)
	

	1
	2
	3
	A

	( Ghi theo từng loại đơn giá )

.......

Tổng cộng:


	...

...


	...

...

.....
	Ghi số bao bì hoặc kích thước khối hạt.


3. Chất lượng hàng nhập kho: Có phiếu kiểm nghiệm chất lượng riêng .
4. Kể từ ngày lập biên bản này, lượng thóc (gạo) của kho… do thủ kho……quản lý được đưa vào bảo quản dự trữ và thực hiện theo quy trình bảo quản.

Biên bản được lập thành 04 bản có giá trị pháp lý như nhau:
 
- 01 bản thủ kho lưu hồ sơ tại ngăn (lô) kho;

- 01 bản kỹ thuật viên kiểm nghiệm lưu;

- 01 bản kế toán Chi cục dự trữ lưu;

- 01 bản gửi phòng KTBQ Cục dự trữ.  

	Thủ kho
(Ký, họ tên)
	Tổ trưởng vùng kho
	Kỹ thuật viên 
kiểm nghiệm
	Kế toán 
Chi cục
	Thủ trưởng đơn vị
(Ký, họ tên,đóng dấu)

	
	( Ký, họ tên)
	( Ký, họ tên)
	( Ký, họ tên)
	


	Đơn vị:.................
	Mẫu số C77 - HD

	Bộ phận:..............
	(Ban hành theo TT số: 213/2009/TT-BTC

	
	ngày 10/11/2009 của Bộ trưởng BTC)


CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

PHIẾU KIỂM TRA 

CHẤT LƯỢNG THÓC NHẬP KHO












Số:…

Người bán hàng: …………………………………….............................................……….

Địa chỉ:.................................................................................................................................
Theo Hợp đồng số.... ngày.... tháng... năm... (nếu có)
Loại  thóc..................…   ghi đầy đủ chủng loại thóc, thời vụ, năm thu hoạch.Ví dụ:thóc hạt dài                                               Đông xuân năm...) 

Khối lượng lô thóc kiểm tra (tấn)………………………..............................................……

Địa điểm bảo quản: tên ngăn/lô kho…..............Loại kho..…..............Vùng kho................. 

Biển số của phương tiện vận tải (nếu có):
CHỈ SỐ CHẤT LƯỢNG

	Kết quả kiểm tra
	Phương pháp xác định

	Độ ẩm (%).......................................................

Tạp chất (%)...................................................

Hạt không hoàn thiện (%)..............................

Côn trùng sống (con/kg)……………………

Cảm quan.......................................................

Các chỉ tiêu khác......... (theo yêu cầu nếu có)
	...

...

...

...

...

...


Ý kiến kết luận:...............................................................................................................
........................................................................................................................................

	
	
	....., ngày .....tháng .....năm.....

	Kỹ thuật viên bảo quản
	Thủ kho
	Thủ trưởng đơn vị

	(Ký, họ tên)
	(Ký, họ tên)
	(Ký, họ tên, đóng dấu)


	Đơn vị:.................
	Mẫu số C78 - HD

	Bộ phận:..............
	(Ban hành theo TT số: 213/2009/TT-BTC

	
	ngày 10/11/2009 của Bộ trưởng BTC)


CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

PHIẾU KIỂM TRA 

CHẤT LƯỢNG GẠO NHẬP KHO












Số:…..

Người bán hàng…………………………..........................................................................

Địa chỉ………...................................................................................................................

Theo Hợp đồng số.... ngày.... tháng... năm... (nếu có)

Loại gạo (ghi đầy đủ theo tỷ lệ tấm và xuất xứ của gạo)…...........................................….

Khối lượng lô gạo kiểm tra (tấn)..…………………............................................………...

Địa điểm bảo quản: Tên lô gạo……Ngăn kho......  Loại kho…….. .. .Vùng kho............... 

Biển số của phương tiện vận tải (nếu có):
CHỈ SỐ CHẤT LƯỢNG

	Kết quả kiểm tra
	Phương pháp xác định

	Độ ẩm (%).......................................................

Hạt vàng (%)...................................................

Hạt bạc phấn (%)...........................................

Thóc lẫn loại (hạt/kg)....................................

Côn trùng sống (con/kg)……………………

Cảm quan.......................................................

Các chỉ tiêu khác......... (theo yêu cầu nếu có)
	...

...

...

...

...

...

...


Ý kiến kết luận:.......................................................................................................................

...............................................................................................................................................

	
	
	...,ngày ......tháng ......năm.......

	Kỹ thuật viên bảo quản
	Thủ kho
	Thủ trưởng đơn vị

	(Ký, họ tên)
	(Ký, họ tên)
	(Ký, họ tên, đóng dấu)


	Đơn vị:.................
	Mẫu số C79 - HD

	Bộ phận:..............
	(Ban hành theo TT số: 213/2009/TT-BTC

	
	ngày 10/11/2009 của Bộ trưởng BTC)


CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

BIÊN BẢN NGHIỆM THU KÊ LÓT VÀ SÁT TRÙNG KHO NHẬP THÓC

Số:........

Hôm nay, ngày .....tháng……năm …tại……................................................…………..

Chúng tôi gồm:

1. Ông /Bà……….....................................…………..chức vụ: Thủ trưởng đơn vị

2. Ông /Bà……......................................……………..chức vụ: Kế toán Chi cục dự trữ
3. Ông /Bà……......................................……………..chức vụ: Kỹ thuật viên kiểm nghiệm

4. Ông /Bà………………......................................…..chức vụ: Thủ kho

Đã tiến hành nghiệm thu và xác nhận tình hình kê lót như sau:

1. Tên ngăn (lô) kho: .......……Loại hình kho………… 

2. Tích lượng:............................tấn

3. Hình thức kê lót:.................... (mới /bổ sung).

4. Phương thức bảo quản: (ví dụ: đổ rời/ đóng bao bảo quản thoáng hoặc áp suất thấp, v.v…)

5 Kiểu kê lót:........ (ghi đầy đủ Khung tre/gỗ; nền trấu /palét hoặc bảo quản áp suất thấp,v.v…).

6. Định mức được giao:........................đ/tấn.

7. Kê lót thực tế:

	Số TT
	Nội dung
	Đơn vị tính
	Kê lót mới 
hoặc bổ sung
	Kê lót đã quyết toán năm trước
	Tổng giá trị

	
	
	
	Số lượng
	Đơn giá
	Thành tiền
	Số lượng
	Thành tiền
	

	A
	B
	C
	1
	2
	3
	4
	5
	6

	I
	Chi phí có định mức
	
	
	
	
	
	
	

	1
	Palét
	m2
	
	
	
	
	
	

	2
	Trấu        
  ..........
	Kg
	
	
	
	
	
	

	II

1
	Chi phí không có định mức

..........
	
	
	
	
	
	
	

	
	Tổng cộng:
	x
	x
	x
	x
	
	
	x


Tổng số kinh phí thực tế đã thực hiện:………,đ (viết bằng chữ):.......................; 
Nhận xét kết luận (chất lượng kê lót):…………………………….


Biên bản được lập thành 04 bản có giá trị pháp lý như nhau:

- Lưu tại kỹ thuật viên và kế toán Chi cục dự trữ, mỗi bộ phận 01 bản . 

- 01 bản thủ kho lưu tại hộp bảo quản đặt tại ngăn (lô) kho. 


- 01 bản phòng KTBQ Cục dự trữ lưu. 

	Thủ kho
( Ký, họ tên)
	KTV kiểm nghiệm
	
	Kế toán 

Chi cục dự trữ
	Thủ trưởng đơn vị
( Ký tên,đóng dấu)

	
	( Ký, họ tên)
	
	( Ký, họ tên)
	


	Đơn vị:.................
	Mẫu số C80 - HD

	Bộ phận:..............
	(Ban hành theo TT số: 213/2009/TT-BTC

	
	ngày 10/11/2009 của Bộ trưởng BTC)


CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

BIÊN BẢN NGHIỆM THU KÊ LÓT LÔ GẠO 

Số:....

Hôm nay, ngày .....tháng……năm …tại…….............................................…………..

Chúng tôi gồm:

1. Ông /Bà……….....................................…………..chức vụ: Thủ trưởng đơn vị

2. Ông /Bà……......................................……………..chức vụ: Kế toán Chi cục dự trữ
3. Ông /Bà……......................................……………..chức vụ: Kỹ thuật viên kiểm nghiệm

4. Ông /Bà………………......................................…..chức vụ: Thủ kho

Đã tiến hành nghiệm thu và xác nhận tình hình kê lót như sau:

1. Tên lô gạo: Số…...., ngăn kho:………………, Vùng kho:………

2. Số lượng gạo bảo quản:..............................tấn

3. Hình thức kê lót: mới (bổ sung).

4. Định mức được giao:............................đ/tấn ( không tính định mức CO2 )

5. Kê lót thực tế:

	Số TT
	Nội dung
	Đơn vị tính
	Kê lót mới 

hoặc bổ sung
	Kê lót đã quyết toán năm trước
	Tổng giá trị

	
	
	
	Số lượng
	Đơn giá
	Thành tiền
	Số lượng
	Thành tiền
	

	A
	B
	C
	1
	2
	3
	4
	5
	6

	I
	Chi phí có định mức
	
	
	
	
	
	
	

	1
	Palét
	m2
	
	
	
	
	
	

	2
	Trấu        

  ..........
	Kg
	
	
	
	
	
	

	II

1
	Chi phí không có định mức

..........
	
	
	
	
	
	
	

	
	Tổng cộng:
	x
	x
	x
	x
	
	
	x


Tổng số chi phí thực hiện:…… ,đ (viết bằng chữ)..................................., Trong đó:
Nhận xét kết luận (chất lượng kê lót):……………………………..........................................

Biên bản được lập thành 04 bản có giá trị pháp lý như nhau:


- Lưu tại kỹ thuật viên và kế toán Chi cục dự trữ, mỗi bộ phận 01 bản;

- 01 bản thủ kho lưu tại hộp bảo quản đặt trong ngăn kho; 

- 01 bản phòng KTBQ Cục dự trữ lưu.
	Thủ kho
( Ký, họ tên)
	KTV kiêm nghiệm
	
	Kế toán 
Chi cục dự trữ
	Thủ trưởng đơn vị
( Ký, họ tên, đóng dấu)

	
	( Ký, họ tên)
	
	( Ký, họ tên)
	


	Đơn vị:.................
	Mẫu số C81 - HD

	Bộ phận:..............
	(Ban hành theo TT số: 213/2009/TT-BTC

	
	ngày 10/11/2009 của Bộ trưởng BTC)


CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

BIÊN BẢN XÁC ĐỊNH SỐ LƯỢNG, 

KINH PHÍ BẢO QUẢN HÀNG HOÁ DỰ TRỮ THEO ĐỊNH MỨC
Mặt hàng:………..                                                Số:....
Hôm nay, ngày .....tháng……năm …tại………………..

Chúng tôi gồm:

1. Ông /Bà……...........................……………..chức vụ: Lãnh đạo Cục dự trữ (hoặc Chi cục)
2. Ông /Bà……..........................……………...chức vụ: Phụ trách Kỹ thuật bảo quản

3. Ông /Bà……………...........................……..chức vụ: Kế toán trưởng
4. Ông /Bà...........................…………………..chức vụ: Chuyên viên theo dõi định mức bảo quản.
Cùng nhau tiến hành lập biên bản theo nội dung sau:

1. Xác định lương hàng hoá dự trữ bảo quản:

	Số

TT
	Diễn giải
	Lượng hàng hoá dự trữ (tấn,…)
	Lượng hàng hoá dự trữ bảo quản (tấn,…)
	Kinh phí bảo quản theo ĐM (đ)

	
	
	Tồn đầu


	Xuất
	Nhập
	Hàng tháng

(Tồn đầu)
	Công việc bảo quản
	

	
	
	
	
	
	
	...
	...
	...


	

	A
	B
	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8

	A

B

1

a

b

c

2

a

b

c


	Định mức Tổng Cục giao  

Thực hiện bảo quản

Quý I

Tháng 1

Tháng 2

Tháng 3

Quý II

Tháng 4

Tháng 5

Tháng 6

……
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	Tổng cộng
	
	
	
	
	
	
	
	


2. Chi phí bảo quản thực hiện trong quý ..………………….......................đồng.

3. Chi phí bảo quản thực hiện luỹ kế ...............……………........................đồng.

4. Chênh lệch giữa định mức và thực tế đã chi (số luỹ kế ).……………….đồng.

Biên bản được lập thành 03 bản có giá trị pháp lý như nhau:
 
- 01 bản phòng Kế toán tài chính Cục dự trữ (Chi cục dự trữ) lưu;

- 01 bản phòng Kỹ thuật bảo quản Cục dự trữ ( Chi cục dự trữ) lưu;

- 01 bản đính kèm hồ sơ tiết kiệm phí gửi Tổng cục dự trữ Nhà nước (Cục dự trữ).
	
	
	
	

	Người lập biểu
	Phụ trách KTBQ
	Kế toán trưởng
	Thủ trưởng đơn vị

	(Ký, họ tên)
	(Ký, họ tên)
	(Ký,  họ tên)
	(Ký, họ tên, đóng dấu)


	Đơn vị:.................
	Mẫu số C82 - HD

	Bộ phận:..............
	(Ban hành theo TT số: 213/2009/TT-BTC

	
	ngày 10/11/2009 của Bộ trưởng BTC)


BẢNG THANH TOÁN ĐỘC HẠI, NGUY HIỂM, BỒI DƯỠNG HIỆN VẬT

Tháng…..năm …










Số…………..










Nợ………….










Có………….

	Số TT
	Họ và tên
	Diễn giải
	Mức được hưởng
	Thời gian được hưởng
	Bằng hiện vật (đ)
	Bằng tiền (đ)
	Tổng số (đ)
	Ký nhận

	
	
	
	Bồi dưỡng bằng hiện vật
	Phụ cấp độc hại nguy hiểm
	
	
	
	
	

	A
	B
	C
	1
	2
	3
	4
	5
	6= 4+5
	D

	
	……

……
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	Tổng cộng
	x
	x
	x
	x
	
	
	
	x


(Tổng số tiền viết bằng chữ:……………………………………..................................................)
	
	
	..., ngày ...    tháng ...     năm ...

	Người lập biểu  
	Kế toán trưởng
	Thủ trưởng đơn vị

	(Ký, họ tên)
	(Ký,  họ tên)
	(Ký, họ tên, đóng dấu)


	Đơn vị:.................
	Mẫu số C83 - HD

	Bộ phận:..............
	(Ban hành theo TT số: 213/2009/TT-BTC

	
	ngày 10/11/2009 của Bộ trưởng BTC)


CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

BIÊN BẢN TỊNH KHO KHI XUẤT DỐC KHO

Số:…..

Loại thóc (gạo)………….(ghi theo chủng loại, thời vụ, năm thu hoạch) ………………….

Loại kho……………..............Ngăn kho (lô kho)……......................................…………….

Chi cục dự trữ:................................................................................................................................

Ngày…..tháng…..năm …Tại địa điểm………...........…………………Chúng tôi gồm:

1. Ông (Bà)……….....................................…………..chức vụ: Thủ trưởng đơn vị

2. Ông (Bà)……......................................……………..chức vụ: Kế toán Chi cục dự trữ
3. Ông (Bà)……......................................……………..chức vụ: Kỹ thuật viên kiểm nghiệm

4. Ông (Bà)………………......................................…..chức vụ: Thủ kho

Cùng nhau lập biên bản và xác nhận loại thóc (gạo) như sau:

1. Số lượng nhập:...............................Kg

2. Số lượng xuất:................................Kg


- Số lượng xuất lần 1 ngày......tháng.....năm.......: ....................Kg


- Số lượng xuất lần 2 ngày......tháng.....năm.......: ....................Kg

3. Số lượng còn lại theo sổ sách:...........................................................Kg

4. Số lượng thực tế còn lại khi xuất kho lần cuối:.................................Kg

5. Số lượng chênh lệch giữa thực tế so với sổ sách:







     - Thừa: ....................Kg







     - Thiếu:....................Kg

6. Số lượng lương thực kém phẩm chất:...............................................Kg

7. Nguyên nhân:


8. Kiến nghị:…………………….....................................................................……………....

.................................................................................................................................................

.................................................................................................................................................

.................................................................................................................................................

.................................................................................................................................................

Biên bản được lập thành 04 bản có giá trị pháp lý như nhau:


- 01 bản kỹ thuật viên Chi cục dự trữ lưu;

- 01 bản kế toán Chi cục dự trữ lưu;

- 01 bản phòng Kỹ thuật bảo quản Cục dự trữ lưu;  


- 01 bản phòng tài chính kế toán Cục dự trữ lưu.
	
	
	
	

	Thủ kho 
(Ký,  họ tên)
	Kỹ thuật viên
kiểm nghiệm
	Kế toán
Chi cục dự trữ
	Thủ trưởng đơn vị
(Ký, họ tên, đóng dấu)

	
	(Ký, họ tên)
	(Ký,  họ tên)
	


	Đơn vị:.................
	Mẫu số C84 - HD

	Bộ phận:..............
	(Ban hành theo TT số: 213/2009/TT-BTC

	
	ngày 10/11/2009 của Bộ trưởng BTC)


CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

BIÊN BẢN XÁC ĐỊNH HAO, DÔI LƯƠNG THỰC

Số:……..

Loại thóc (gạo)……(ghi theo chủng loại, thời vụ, năm thu hoạch) ………………………
Loại kho……………..............Ngăn kho (lô kho)……......................................…………….

Chi cục dự trữ:................................................................................................................................

Căn cứ biên bản tịnh kho số .......ngày.......tháng......năm.....

Hôm nay ngày…...tháng…....năm …Tại địa điểm………...........……chúng tôi gồm:

1. Ông (Bà)……….....................................…………..chức vụ: Thủ trưởng đơn vị

2. Ông (Bà)……......................................……………..chức vụ: Kế toán Chi cục dự trữ
3. Ông (Bà)……......................................……………..chức vụ: Kỹ thuật viên kiểm nghiệm

4. Ông (Bà)………………......................................…..chức vụ: Thủ kho

Cùng nhau lập biên bản và xác nhận loại thóc (gạo) như sau:

1. Số lượng nhập:...............................Kg

2. Thời gian kết thúc nhập ngày….tháng…..năm...

3. Số lượng xuất:................................Kg

4. Thời gian kết thúc xuất ngày….tháng…..năm...

5. Thời gian bảo quản:.........tháng.

6. Số lượng hao thực tế:...............................................kg. tỷ lệ.........%

7. Số lượng hao được thanh lý: ...................................kg. tỷ lệ.........% 
8. Số lượng hao vượt định mức:..................................kg. tỷ lệ.........%  

9. Số lượng hao dưới định mức: .................................kg. tỷ lệ.........%

10. Nguyên nhân:…………………......................................................................


11. Kiến nghị:…………………….....................................................................……………

Biên bản được lập thành 04 bản có giá trị pháp lý như nhau:

- 01 bản kỹ thuật viên Chi cục dự trữ lưu;

- 01 bản kế toán Chi cục dự trữ lưu;

- 01 bản phòng Kỹ thuật bảo quản Cục dự trữ lưu;  


- 01 bản phòng Kế toán tài chính Cục dự trữ lưu.
	
	
	
	

	Thủ kho
(Ký, họ tên)
	Kỹ thuật viên
 kiểm nghiệm
	Kế toán 
Chi cục dự trữ 
	Thủ trưởng đơn vị
(Ký, họ tên, đóng dấu)

	
	(Ký, họ tên)
	(Ký,  họ tên)
	


	Đơn vị:.................
	Mẫu số C85 - HD

	Bộ phận:..............
	(Ban hành theo TT số: 213/2009/TT-BTC

	
	ngày 10/11/2009 của Bộ trưởng BTC)


PHIẾU KIỂM NGHIỆM CHẤT LƯỢNG THÓC DTNN
Số :…..    


Ngăn, lô kho:…….......................           Loại kho…..............................………….


Địa điểm bảo quản:……….....................................................……………………..

Số lượng thóc bảo quản (kg):….....................................................………………

Loại thóc:………………….........................................................………………….

Thủ kho:…………………………................................................................………

Ngày, tháng nhập đầy ngăn, lô kho:….....................................................………….

Ngày lấy mẫu:………………………...................................................……………

Ngày kiểm nghiệm mẫu:……………………………………………………………

KẾT QUẢ KIỂM NGHIỆM 

	Kết quả kiểm tra
	Phương pháp xác định

	Độ ẩm (%).......................................................

Tạp chất (%)...................................................

Tỷ lệ hạt vàng (%)

Hạt không hoàn thiện (%)..............................

Côn trùng sống (con/kg)……………………

Cảm quan.......................................................

Các chỉ tiêu khác......... (theo yêu cầu nếu có)
	...

...

...

...

...

...

...


Phiếu kiểm nghiệm được lập thành 04 bản có giá trị pháp lý như nhau:

- 01 bản phòng Kỹ thuật bảo quản Cục dự trữ theo dõi, giám sát lưu hồ sơ bảo quản;

- 01 bản kèm theo biên bản nhập đầy kho (nếu là nhập) hoặc biên bản xác định hao dôi (nếu là xuất kho);

- Gửi Chi cục dự trữ 02 bản: 01 bản lưu tại Phụ trách kiểm nghiệm Chi cục dự trữ; 01 bản giao cho bộ phận kế toán Chi cục đính kèm với phiếu nhập, xuất kho.  

	
	
	..., ngày......tháng......năm......

	Người kiểm nghiệm 
	Phụ trách phòng KTBQ
	Thủ trưởng đơn vị

	(Ký, họ tên)
	(Ký,  họ tên)
	(Ký, họ tên, đóng dấu)


	Đơn vị:.................
	Mẫu số C86 - HD

	Bộ phận:.............. 
	(Ban hành theo TT số: 213/2009/TT-BTC

	
	ngày 10/11/2009 của Bộ trưởng BTC)


PHIẾU KIỂM NGHIỆM CHẤT LƯỢNG GẠO DTNN
Số: ….     


Tên lô………..  Ngăn kho………….................................Vùng kho……………..


Số lượng gạo bảo quản (kg):………………………..........................................…

Loại gạo:…………….......:….......................…................………………………...

Thủ kho:……………………………………….......................................................

Ngày, tháng nhập đầy lô:………………….................................................……….

Ngày lấy mẫu:……………………………...........................................……………

Ngày kiểm nghiệm mẫu:………………………………...........................................

KẾT QUẢ  KIỂM NGHIỆM 

	Kết quả kiểm tra
	Phương pháp xác định

	Độ ẩm (%).......................................................

Tạp chất (%)...................................................

Hạt bạc phấn (%)...........................................

Hạt vàng (%)...................................................

Thóc lẫn loại (hạt/kg)....................................

Tỉ lệ tấm (%).................................................

Côn trùng sống (con/kg)……………………

Mức xát .......................................................

Các chỉ tiêu khác......... (theo yêu cầu nếu có)
	...

...

...

...

...

...

...

...

...


Phiếu kiểm nghiệm được lập thành 04 bản có giá trị pháp lý như nhau:

- 01 bản phòng Kỹ thuật bảo quản Cục dự trữ lưu;

- 01 bản phòng Tài chính kế toán Cục dự trữ lưu;

- Gửi Chi cục dự trữ 02 bản: 01 bản lưu tại Phụ trách kiểm nghiệm Chi cục dự trữ; 01 bản lưu tại hộp bảo quản của ngăn (lô) gạo bảo quản.  

	
	
	..., ngày ... tháng ... năm...

	Người kiểm nghiệm 
	Phụ trách phòng KTBQ
	Thủ tưởng đơn vị

	(Ký,  họ tên)
	(Ký, họ tên)
	(Ký, họ tên, đóng dấu)


	Đơn vị:.................
	Mẫu số C87- HD

	Bộ phận:..............
	(Ban hành theo TT số: 213/2009/TT-BTC

	
	ngày 10/11/2009 của Bộ trưởng BTC)


BẢNG KÊ CÂN HÀNG
(Dùng cho xuất, nhập)
- Họ tên thủ kho:....................................................

- Loại kho:............Sổ kho:........Ngăn kho..............

- Địa điểm:.............................................................

- Tên hàng:............Đơn vị tính...............................

- Tên, địa chỉ người giao (Người nhận):...............
	Ngày, tháng 
	Số TT mã cân
	Số bao bì
	Trọng lượng cả bì
	Ngày tháng 
	Số TT mã cân
	Số bao bì
	Trọng lượng cả bì

	A
	B
	1
	2
	A
	B
	1
	2

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	Cộng 
	
	
	
	
	
	
	


- Ấn định: 

1- Tổng trọng lượng kể cả bao bì:.................................................................................................
2- Tổng trọng lượng bao bì:..........................................................................................................
3- Tổng trọng lượng hàng đã trừ bì viết bằng số.............. viết bằng chữ:...................................
                          ..., ngày ... tháng ... năm ...
	Thủ kho
(Ký, họ tên)
	Người giao 

(người nhận)
(Ký, họ tên)
	Giám sát
(Ký, họ tên)
	Thủ trưởng đơn vị
(Ký, họ tên, đóng dấu)








Hình thức thanh toán
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